BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
 Môn : Lịch Sử và  Địa lý    -   Lớp 5

Năm học : 2021- 2022
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	thống nhất nước
	Câu số
	1
	
	2
	
	
	5
	
	
	
	

	  nhà (1954 - 1975)
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	2.0đ
	1,0đ

	2. Xây dựng chủ 
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	 nghĩa xã hội trong
	Câu số
	3
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	 cả nước (1975 nay)
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0đ
	1.0đ

	3. Việt Nam, Châu 
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	 Á, Châu Âu
	Câu số
	1
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	 
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0đ
	1.0đ

	4. Châu phi, 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	 Châu Mĩ
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0đ
	

	5. Châu Đại Dương, 
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	 Châu Nam Cực và
	Câu số
	
	
	
	
	3
	
	
	5
	
	

	 các đại dương
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1.0đ
	1.0đ

	                Tổng số câu
	4
	
	1
	2
	1
	1
	
	1
	6
	4

	                Tổng số điểm
	4.0đ
	3.0đ
	2.0đ
	1.0đ
	6.0đ      4.0đ


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC: 2021- 2022
Môn : Lịch Sử và  Địa lý - Lớp 5 
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ và tên học sinh: ...................................................................................Lớp: 5......
           Trường Tiểu học …………..

	Điểm


	Lời nhận xét của thầy (cô) giáo 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


   A -  LỊCH SỬ: (5 điểm)
 I, Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1(1điểm-M1).Đánh dấu X vào [image: image1.jpg]


 trước câu trả lời đúng:

Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích: 

 [image: image2.jpg]


 Mở rộng đường giao thông với Lào và Cam – pu – chia.
 [image: image3.jpg]


 Miền Bắc chi viện về sức người, vũ khí, lương thực...cho miền Nam.
 [image: image4.jpg]


 Mở rộng đường giao thông để phát triển kinh tế miền núi.  
 [image: image5.jpg]


 Phát triển kinh tế ở miền Nam . 
Câu 2:(1 điểm-M2)Chọn và điền các từ ngữ (Việt Nam; Pa-ri;  Việt Nam ; Mĩ ) vào chỗ chấm(…)cho đúng với sự kiện lịch sử: 
      Ngày 27-1-1973, tại …………. đã diễn ra lễ kí Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở …………….. . Đế quốc …… buộc phải rút quân khỏi .……………
Câu 3: (1 điểm-M1) Điền vào chỗ chấm trong bảng cho thích hợp:

	           Thời gian
	                         Sự kiện 

	        Ngày 30/4/1975
	…………………………………………………………........
……………………………………………………………….

	…………………………
…………………………
	Nhân dân đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nuớc. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.


II. Phần tự luận : (2 điểm)

Câu 4: (1 điểm)-M2 Nêu vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: (1 điểm-M3) Tại sao ngày 30 - 12 - 1972 ,Tổng thống Mĩ  buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B- ĐỊA LÍ: (5 điểm)
       
I.  Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1:(1 điểm-M1)Chọn “ tên nước” ở cột A nối với “châu lục” ở cột B sao cho phù hợp? 

                            A                                                                          B

	               Tên nước

	               Liên bang Nga

	               Pháp    

	               Trung Quốc

	               Lào


	    Thuộc châu lục

	

	     Châu Phi

	    Châu Âu

	     Châu Mĩ

	      Châu Á  


Câu 2:(1 điểm-M1) Viết chữ Đ vào [image: image6.jpg]


 trước câu trả lời đúng; chữ S vào[image: image7.jpg]


câu trả lời sai  :

       Châu Phi là Châu lục có đặc điểm tự nhiên: 

[image: image8.jpg]


Là châu lục có khí hậu ôn hòa, có nhiều bãi biển đẹp, có rừng rậm nhiệt đới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

[image: image9.jpg]


Nằm trong vòng đai nhiệt đới,không có biển ăn sâu vào đất liền, nên có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

[image: image10.jpg]


Là Châu lục lạnh nhất thế giới, nằm ở vùng địa cực, thiên nhiên đa dạng, phong phú

[image: image11.jpg]


Thiên nhiên đa dạng, phong phú. Có rừng rậm A- ma - dôn.

Câu 3: (1 điểm-M3) Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích?
	    Các đại dương
	       Sắp xếp lại từ lớn đến nhỏ về diện tích

	Ấn Độ Dương
	

	Bắc Băng Dương
	

	Đại Tây Dương
	

	Thái Bình Dương
	


      II. Phần tự luận : (2 điểm)
Câu 5: : (1 điểm-M2)  Nêu tên các nước láng giềng của Việt Nam.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: : (1 điểm-M4)  Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: 
"Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ......................., thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế .................................... nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ............................ nhất thế giới."

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM - KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: Lịch sử và Địa lí. Lớp 5

Năm học : 2019-2020
   A -  LỊCH SỬ: (5 điểm)

 I ,Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1(1 điểm)Đánh dấu X vào [image: image12.jpg]


 trước câu trả lời đúng:

Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích: 

-Miền Bắc chi viện về sức người, vũ khí, lương thực...cho miền Nam.

 Câu 2(1 điểm)Chọn và điền các từ ngữ (Việt Nam;Pa-ri; Việt Nam ; Mĩ) vào chỗ chấm(…)cho đúng với sự kiện lịch sử: 
      Ngày 27-1-1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam
Câu 3: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm trong bảng cho thích hợp:

	           Thời gian
	                         Sự kiện 

	  Ngày 30/4/1975
	Quân ta giải phóng Sài Gòn,kết thúc chiến dịch HCM lịch sử.Đất nước được thống nhất và độc lập

	 Ngày 25/4/1976
	Nhân dân đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nuớc. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.


II. Phần tự luận : (2 điểm)

Câu 4: (1 điểm) Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình :
Cung cấp điện cho mọi miền đất nước; chống lũ cho đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 5: (1 điểm) Tại sao ngày 30 - 12 - 1972 ,Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc?

Vì  biết không thể khuất phục được nhân dân ta bằng bom đạn 
B- ĐỊA LÍ: (5 điểm)
       
I.  Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1:(1 điểm)Chọn “ tên nước” ở cột A nối với “châu lục” ở cột B sao cho phù hợp? 

                          A                                                                          B

	               Tên nước

	Liên bang Nga

	               Trung Quốc

	               Pháp

	               Lào


	    Thuộc châu lục

	    Châu Á

	    Châu Âu

	     Châu Mĩ

	     Châu Phi


Câu 2:(1 điểm)Đánh dấu X vào [image: image13.jpg]


 trước câu trả lời đúng:

       Châu Phi là Châu lục có đặc điểm tự nhiên: Nằm trong vòng đai nhiệt đới,không có biển ăn sâu vào đất liền, nên có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

Câu 3: (1 điểm) Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích?

	   Sắp xếp lại tự từ lớn đến nhỏ về diện tích

	Thái Bình Dương

	Đại Tây Dương

	Ấn Độ Dương

	Bắc Băng Dương


      II. Phần tự luận : (2 điểm)
Câu 5: : (1 điểm)  Nêu tên các nước láng giềng của Việt Nam.

·  Cam –pu-chia;  Lào;  Trung Quốc 

Câu 6: : (1 điểm)  Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: 

"Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu Khô hạn thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới."

